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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: Tiếng Anh 1
Số tín chỉ: 3
Mã học phần:10067
Học phần: bắt buộc
Các học phần tiên quyết: Sinh viên đã học qua chương trình Tiếng Anh phổ thông
Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Tiếng Anh, khoa Ngoại Ngữ
2. Phân bổ thời gian (căn cứ vào phân bổ thời gian trong chương trình khung đã duyệt): 
- Trên lớp: 	+ lý thuyết: 26
+ bài tập, thảo luận, thực hành:19
- Tự học, tự nghiên cứu của sinh viên: 135
3. Mục tiêu của học phần:
+ Dựa trên giáo trình chính, mỗi bài học tập trung vào các chủ điểm khác nhau nhằm phát triển bốn kỹ năng trong việc lĩnh hội một ngôn ngữ, cùng với các bài đọc, hội thoại, bài tập và tài liệu nguyên bản đa dạng giúp sinh viên học được nhiều từ vựng và thành ngữ quan trọng trong ngữ cảnh.
· Củng cố nền tảng kiến thức ngữ pháp cơ bản, 
· Bổ sung từ vựng cần thiết để sinh viên có thể xây dựng thành câu đầy đủ, hoàn chỉnh,
· Giúp sinh viên quen với việc nghe đúng ngữ pháp tiếng Anh và ngữ cảnh,
· Giới thiệu cơ bản về cấu trúc viết câu tiếng Anh,
· Củng cố về phát âm và phát âm cuối theo ngữ cảnh cơ bản.
+ Thái độ, chuyên cần: 
- Yêu cầu tham gia đủ giờ học. (Tham dự lớp ít nhất 80% số tiết quy định)
- Sinh viên có nhận thức đúng đắn về môn học, ngành học.
- Nghiêm túc, chăm chỉ, có kỷ luật trong học tập
- Thái độ học tập và nghiên cứu một cách khoa học và nghiêm túc.
- Trau dồi thói quen đọc, nghe thông qua các tài liệu tham khảo, sử dụng Internet trong việc học Tiếng Anh.
4. Tóm tắt nội dung học phần (khoảng 150 từ):
Mỗi Unit được thiết kế hợp lý, liên kết với nhau bằng các chủ đề thực tế, cấu trúc ngữ pháp rõ ràng, hướng dẫn phát âm, kỹ năng nghe – nói và từ vựng cụ thể. Các chủ đề được trình bày theo các bước: 
- Các hoạt động bằng hình ảnh, tranh minh họa, câu hỏi thảo luận, các trích đoạn ngắn giúp sinh viên nâng cao vốn từ vựng, ....  
- Phần nghe, đọc hiểu và cấu trúc ngữ pháp được trình bày trong ngữ cảnh thực tế, các câu hỏi kiểm tra kỹ năng đọc hiểu liên quan đến các chủ đề trong bài. 
- Trọng tâm ngữ pháp được trình bày trong các đoạn văn ngắn giúp sinh viên dễ hiểu  hơn về cấu trúc ngữ pháp và có phần bài tập thực hành.
- Phần thực hành cung cấp đa dạng các hoạt động theo nhóm hoặc theo cặp giúp sinh viên dễ dàng sử dụng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp trong giao tiếp một cách trôi chảy và tự tin hơn.
	Kỹ năng phát âm, kỹ năng giao tiếp thực hành, trọng tâm ngữ pháp, từ vựng cũng đươc chú trọng trong mỗi bài.
5. Tài liệu học tập:
5.1. Giáo trình: NTERNATIONAL EXPRESS (Student’s book & Workbook), Liz taylor & Alasstair Lane, Oxford University Express
5.2. Sách tham khảo:
+ Learning English as a Foreign Language FOR DUMMIES – Gavin Dudeney & Nicky Hockly
+ Website: http://www.globaledu.com.vn ; http://www.toeicvietnam.com ; http://www.englishrainbown.com

6. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

	Phương pháp đánh giá
	Số lần
	Trọng số [%]

	Chuyên cần (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận, …);
	15 lần
	10%

	Kiểm tra giữa kỳ
	2 lần
	20%

	Bài tập nhóm
	1 lần
	10%

	Thi kết thúc học phần
	1 lần
	60 %

	Tổng cộng
	
	100%



[bookmark: _GoBack]7. Nội dung chi tiết học phần(tên các chương, mục, tiểu mục)
	Nội dung chi tiết học phần
	Phân bổ thời gian 
	Ghi chú

	
	Số tiết trên lớp
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập/Thảo luận/Thực hành,
	
	

	Unit 1 : GETTING TO KNOW PEOPLE
	5
	4
	
	

	Unit 2 : LIFESTYLES
	4
	4
	
	

	Unit 3 : WORKPLACES
	4
	3
	
	

	TEST 1
	1
	
	
	

	Unit 4 : THE ROAD TO SUCCESS
	4
	3
	
	

	Unit 5 : THE WORLD ‘S LARGEST INDUSTRY
	5
	4
	
	

	REVIEW
	2
	1
	
	

	TEST 2
	1
	
	
	

	Tổng cộng
	26
	19
	
	



8. Tiến độ giảng dạy
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy và học

	
	Lên lớp
	
Thực hành
	Tự học, tự nghiên cứu

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận/Nói
	
	

	1
	Unit 1 : GETTING TO KNOW PEOPLE
+ Language focus: 
   - Present Simple ( I /You /We /They )
   - Pronunciation: intonation of questions
+ Word-power: Classroom communication
+ Focus on communication:
   - Introductions
   - Greetings, goodbyes
	5
	1
	3
	X
	X

	2
	Unit 2 : LIFESTYLES
+ Language focus: 
   - Present Simple ( he /she /it )
   - Adverbs of frequency
   - Love / like / enjoy + -ing
   - Pronunciation : / s / / z / / iz / endings
+ Word-power: Time and numbers
+ Focus on communication:
   - Starting a call
   - Time expressions
	4
	1
	3
	X
	X

	3
	Unit 3 : WORKPLACES
+ Language focus: 
   - There is / There are
   - Some / any
   - Have / have got
   - Pronunciation : linking
+ Word-power: Prepositions
+ Focus on communication:
   - Asking for and giving directions
   - Asking for travel information
	4
	1
	2
	X
	X

	4
	TEST 1
	1
	
	
	
	

	5
	Unit 4 : THE ROAD TO SUCCESS
+Language focus: 
  - Past Simple
  - Regular and irregular verbs
  - Pronunciation : / d / / t / / id / endings
+ Word-power: Travel for work
+ Focus on communication:
  - Leaving a message
  - Telephone numbers
- Spelling
	4
	1
	2
	X
	X

	6
	Unit 5 : THE WORLD ‘S LARGEST INDUSTRY
+ Language focus:
  - Mass and Count nouns
  - Some, a lot of /much /many
+ Word-power:
  - Food file; Using a dictionary
  - Pronunciation : word stress
+ Focus on communication:
  - Offers and requests
  - Eating and drinking
- Pronunciation : sentence stress
	5
	1
	3
	X
	X

	7
	REVIEW
	2
	1
	
	
	

	8
	TEST 2
	1
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	26
	6
	13
	
	



	
	Phan Thiết, ngày........tháng........năm 2015
		Bộ môn cơ bản
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